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THÁNG 11/2024
TUẦN 1 (Ngày 04 => 08/11)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện với trẻ về giới thiệu và kể tên ba mẹ và những người thân trong gia đình bé
 - Trò chuyện với trẻ về công việc của ba mẹ và những người thân trong gia đình bé.
 - Trò chuyện với trẻ về địa chỉ của gia đình.
- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của gia đình bé
- Trò chuyện  với trẻ về lắng nghe bố mẹ, ông bà, cô giáo và bạn nói trong khi giao tiếp.

	THỂ DỤC SÁNG
	
- Hô hấp: Tay 1, bụng 1, chân 3, bật 5


	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC  Bật xa 35cm
Nội dung 2: PTNT
Bài tập: Bé nối đồ dùng thành từng cặp

	Nội dung 1: PTNT
Những người thân trong gia đình
Nội dung 2: PTTM  Dạy hát: Mẹ có yêu không nào

	Nội dung1: PTTM
Vẽ người thân của bé
Nội dung 2: PTNN
Thơ: Thăm nhà bà

	Nội dung 1: PTTM
Vỗ tay theo nhịp: ai thương con nhiều  hơn
Nội dung 2: PTNN
Thơ: Mẹ và con
	Nội dung 1: PTNN
Chuyện: Thỏ mẹ tìm con
Nội dung 2: PTTM  VĐTN: Mẹ có yêu không nào

	CHƠI
TRONG LỚP
	- Góc xây dựng: trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân  công thực  hiện: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...) 
- Góc văn học: cho trẻ tiếp tục kể lại các câu chuyện đã học:Thỏ mẹ tìm con,  Ngôi nhà ngọt ngào, Quà mừng sinh nhật. (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
- Góc toán: Tìm số lượng, chữ số tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ  chun học toán,…)
- Góc âm nhạc: trẻ thể hiện cảm xúc và vận động theo nhịp các bài  hát: Hai bàn tay xinh, Bạn có biết tên tôi (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa,  xúc xắc,  mũ âm nhạc)

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát:
+ Cây bàng
+ Con ốc sên
+ Cây cà chua
+ Hoa đậu biếc
+ Cây cau
- Chơi trò chơi dân gian: Lộn cầu vòng
- Chơi trò chơi vận động: Cáo và Thỏ
- Chơi các trò chơi trong sân trường: Cầu tuột, Xích đu.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ biết các đồ dùng cần thiết để rửa tay, lau mặt, đánh răng. 
- Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Đọc thơ: Quạt cho bà ngủ
	Nghe các  bài  hát: mẹ có yêu không nào, Mẹ đi vắng, Bàn tay mẹ,… tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc
	Đọc đồng dao: Nhong nhong nhong nhong.
	- Bài tập: Tô màu chữ cái  đ, e

	-  Đọc đồng dao “Đi cầu đi quán”.






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 3
THÁNG 11/2024
TUẦN 2 (Ngày 11 => 15/11)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện  với trẻ về một số hành vi ứng xử trong xã hội: chờ đến lượt, hợp tác, chia sẻ.
- Trò chuyện giúp trẻ nhận biết được sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật (tiêu chảy, sâu răng, SDD, béo phì).
- Trò chuyện với trẻ về phối hợp với bạn khi cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật…).
- Giáo dục trẻ mạnh dạn tự tin trong sinh hoạt, trong giao tiếp.
- Trao đổi, phối hợp với bạn khi cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật…).

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 1, bụng 1, chân 3, bật 5.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC
Chuyền bóng qua đầu, qua chân
Nội dung 2: PTNT
Bài tập: Sắp xếp theo quy tắc 

	Nội dung 1: PTNT 
Sức khỏe của bé
Nội dung 2: PTTM
Cắt dán hình thức ăn, nước uống từ báo 

	Nội dung 1: PTTM  
Vẽ chân dung cô giáo
Nội dung 2: PTNN
Thơ: Cô giáo như mẹ hiền

	Nội dung 1: PTNT
So sánh sự giống nhau và khác nhau hình vuông - hình chữ nhật 
Nội dung 2: PTNN
Bài tập: Bé tập tô nét móc xuôi
	Nội dung 1: PTNN
Chuyện:  Sự tích hoa dạ hương
Nội dung 2: PTNT 
Thực hiện bài tập toán: to – nhỏ


	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc xây dựng: trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công thực  hiện: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...) 
- Góc văn học: cho trẻ tiếp tục kể lại các câu chuyện đã học:Thỏ mẹ tìm con,  Ngôi nhà ngọt ngào, Quà mừng sinh nhật, Sự tích hoa dạ hương. (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
- Góc tạo hình: trẻ phối hợp một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình: vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình tạo thành sản phẩm (chuẩn bị: kéo, hồ,  màu nước, giấy  màu, giấy A4,  màu  saṕ, bảng  con,...)
- Góc toán: trẻ chơi quy tắc sắp xếp, tìm số lượng, chữ số tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)
- Góc phân vai: trẻ tự lựa chọn nội dung chơi theo ý thích, thỏa thuận vai chơi và tiến hành chơi: Gia đình, tiệm bách hóa xanh, tiệm làm tóc, tiệm trà sữa (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc âm nhạc: trẻ thể hiện cảm xúc và vận động theo nhịp các bài  hát:Ai thương con nhiều hơn,  Mẹ có yêu không nào, Bố là tất cả, cháu yêu bà, cô giáo, cô giáo miền xuôi, bông hồng tặng cô (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa,  xúc xắc,  mũ âm nhạc)

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: 
+ Tháp dinh dưỡng Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp  dinh dưỡng)
+ Thời tiết
+ Con rùa
+ Đồ chơi trong sân trường
+ Cây hoa giấy
- Chơi trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi trò chơi vận động: Bắt đĩa bay
- Chơi các trò chơi trong sân trường: Cầu tuột, Xích đu.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Trẻ nhận biết được một món ăn oi thiu.
- Trẻ nhận biết được sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật (tiêu chảy, sâu răng, SDD, béo phì). 

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Nghe hát “Bàn tay mẹ”

	- Giáo dục trẻ biết ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	- Xem phim “Cá sấu con bị đau răng” 

	- Đọc đồng dao: Kéo cưa lừa xẻ

	- Trò chuyện về những điều trẻ thích, không thích, những việc trẻ có thể làm được.




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 3
THÁNG 11/2024
TUẦN 3 (Ngày 18 => 22/11)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện với trẻ về sử dụng các từ như: Mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11.
- Khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo bài bát, bản nhạc yêu thích.
- Tên công việc của cô giáo và các cô bác trong trường.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 1, bụng 2, chân 3, bật 5.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC  Chạy chậm 60- 80m
Nội dung 2: PTTM   Bài tập: Cắt dán bậc thang
	Nội dung 1: PTNT 
Bé biết gì về ngày 20/11?
Nội dung 2: PTTM 
Dạy hát: Cô giáo

	LỄ HỘI
 MỪNG NGÀY 20/11

	Nội dung 1: PTTM
Làm thiệp  mừng cô
Nội dung 2: PTNN Thơ: Cô và cháu
	Nội dung 1: PTTM
VĐTN: Bông hồng tặng cô"
Nội dung 2: PTNT  bài tập: số lượng trong phạm vi 6

	
CHƠI
TRONG LỚP
	- Góc xây dựng: trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công thực  hiện: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...)
- Góc tạo hình: trẻ phối hợp một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình: vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình tạo thành sản phẩm (chuẩn bị: kéo, hồ,  màu nước, giấy  màu, giấy A4,  màu  saṕ, bảng  con,...)
- Góc phân vai: trẻ tự lựa chọn nội dung chơi theo ý thích, thỏa thuận vai chơi và tiến hành chơi: gia đình, tiệm bách hóa xanh, tiệm làm tóc, tiệm trà sữa (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc âm nhạc: trẻ thể hiện cảm xúc và vận động theo nhịp các bài  hát:Ai thương con nhiều hơn,  Mẹ có yêu không nào, Bố là tất cả, cháu yêu bà, cô giáo, cô giáo miền xuôi, bông hồng tặng cô (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa,  xúc xắc,  mũ âm nhạc)
- Góc văn học: cho trẻ tiếp tục kể lại các câu chuyện đã học: Thỏ mẹ tìm con,  Ngôi nhà ngọt ngào, Quà mừng sinh nhật, Sự tích hoa dạ hương. (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
- Góc toán: Trẻ chơi quy tắc sắp xếp, tìm số lượng, chữ số tương ứng qua các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: 
+ Công việc của bác bảo vệ.
+ Cây chuối.
+ Bầu trời
+ Cây đậu bắp.
- Chơi trò chơi dân gian: Lùa vịt
- Chơi trò chơi vận động: Ai khéo nhất
- Chơi các trò chơi trong sân trường: Cầu tuột, Xích đu 

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ biết cách rửa tay xà phòng, cách lau mặt, đánh răng
- Trẻ tự biết thay quần áo khi bị ướt, bẩn. 
- Bỏ rác đúng nơi quy định.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Đọc thơ: Nghe lời cô giáo.
	- Nghe kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
	LỄ HỘI
 MỪNG NGÀY 20/11

	- Nghe các  bài  hát: mẹ có yêu không nào, Mẹ đi vắng, Bàn tay mẹ, cô giáo miền xuôi, bông hồng tặng cô, cô giáo,…. tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc 
	- Đọc đồng dao: Bắc kim thang







KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 3
THÁNG 11/2024
TUẦN 4 (Ngày 25 => 29/11)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà, biển số xe,…) 
- Giáo dục trẻ nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm (cười đùa khi ăn, leo cầu thang, lan can, xô đẩy bạn, không nghịch các vật sắc nhọn, không đi theo người lạ…).
- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
- Giáo dục trẻ giữ gìn và bảo vệ sách.
- Trò chuyện với trẻ về giữ gìn, bảo vệ môi trường: Bỏ rác đúng nơi quy định.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 1, bụng 1, chân 3, bật 5.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC
Bật qua vật cản cao 10-15cm
Nội dung 2: PTNN
Bài tập: Bé tập tô nét móc ngược
	Nội dung 1: PTNT
Làm thế nào để an toàn khi vui chơi
Nội dung 2: PTNN
Bài tập: Tô màu chữ ê, g

	Nội dung 1: PTTM  Gấp túi giấy
Nội dung 2: PTNT  Thơ: Cô giáo em

	Nội dung 1: PTNT
Xác định phía bên phải -phía bên trái
Nội dung 2: PTTM
Gấp nón

	Nội dung 1: PTNN
Chuyện: Một bó hoa tươi thắm
Nội dung 2: PTNT  
Bài tập: Định hướng không gian

	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai: trẻ tự lựa chọn nội dung chơi theo ý thích, thỏa thuận vai chơi và tiến hành chơi: gia đình, tiệm bách hóa xanh, tiệm làm tóc, tiệm trà sữa (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc xây dựng: trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công thực  hiện: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...)
- Góc toán: trẻ chơi quy tắc sắp xếp, so sánh chiều dài 2 đối tượng, tìm số lượng, chữ số tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)
- Góc âm nhạc: trẻ thể hiện cảm xúc và vận động theo nhịp các bài  hát:Ai thương con nhiều hơn,  Mẹ có yêu không nào, Bố là tất cả, cháu yêu bà, cô giáo, cô giáo miền xuôi, bông hồng tặng cô (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa,  xúc xắc,  mũ âm nhạc)
- Góc tạo hình: trẻ phối hợp một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình: vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình tạo thành sản phẩm (chuẩn bị: kéo, hồ,  màu nước, giấy  màu, giấy A4,  màu  saṕ, bảng  con,...)
- Góc văn học: cho trẻ tiếp tục kể lại các câu chuyện đã học: Qùa mừng sinh nhật, Sự tích hoa cúc trắng,  Sự tích quả thơm, Cậu bé mũi dài,  Chú vịt xám, Lợn con sạch lắm rồi  (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: 
+ Cây cóc
+ Vườn rau của trường: có cây ăn lá và cây ăn củ..
+ Cho trẻ nhặt lá rụng, tưới cây... --> Rèn kỹ năng: Thói quen vệ  sinh môi trường:  rửa,  lau đồ  chơi, quét và nhặt lá cây, vệ sinh vườn cây, tưới cây... 
+ Nhà bếp
+ Bảng biểu
- Chơi trò chơi dân gian: Nhảy dây
- Chơi trò chơi vận động: Ếch ở dưới ao
- Chơi các trò chơi trong sân trường: Cầu tuột, Xích đu 

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn, nhai kỹ.
- Trẻ biết cách rửa tay xà phòng, cách lau mặt, đánh răng
- Bỏ rác đúng nơi quy định

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Giáo dục trẻ biết thể hiện sự ăn năn, áy náy, xấu hổ, lo lắng khi phạm lỗi và nói lời xin lỗi.
	- Đọc thơ: Bé luôn ghi nhớ
	- Cho trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu, thể hiện sắc thái phù hợp với bài hát, bản nhạc 
	- Đọc đồng dao: Ù à ù ập

	- Giáo dục trẻ có những hành vi tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, không để nước tràn khi rửa tay, tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng.




